
PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐANG HOẠT ĐỘNG PHẢI CÓ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, 

UBND TỈNH KON TUM 
 

(Kèm theo Công văn số:           /STNMT-MT  ngày      tháng      năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 
 

 

TT Tên cơ sở Địa điểm; Địa chi liên lạc 
Văn bản phê duyệt, xác nhận 

Hồ sơ môi trường 
Ghi chú 

1.  

Nhà máy chế mủ cao  su công suất 9000 tấn 

thành phẩm/năm - Công ty TNHH Hiệp Hưng 

(đã được Cty TNHH MTV Phát Lộc Thịnh 

mua lại tài sản đấu giá) 

Thôn 6 xã Kon Đào, huyện Đăk 

Tô 

742/QĐ - UBND ngày 

19/09/2011 của UBND tỉnh; 

Giấy xác nhận hoàn thành: 

03/GXN-STNMT Ngày 

14/01/2015 

 

2.  Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà tỉnh 

Kon Tum - Ban QLDAĐTXD Huyện Đăk Hà 
Xã Đăk La huyện Đăk Hà 

918/QĐ - UBND  ngày 

19/09/2011 của UBND tỉnh 
 

3.  
Nhà máy chế biến gỗ (gđ1) công ty nguyên 

liệu giấy Miền Nam - Cty TNHH MTV 

nguyên liệu giấy Miền Nam 

Xã Tân Cảnh, huyện Đăk 

Tô, tỉnh Kon Tum 

1123/ QĐ-UBND ngày 

28/11/2012 của UBND tỉnh 

Tạm dừng hoạt động từ 

năm 2023 đến nay 

4.  Nhà máy gạch tuynel - Công ty cổ phần xây 

dựng và cung ứng VLXD (20 triệu viên/năm) 
thôn 2, xã Kroong, tp Kon Tum 

1320/QĐ-UBND ngày 

22/12/2014 của UBND tỉnh 
 

5.  Xưởng chế biến gỗ giai đoạn 1 (Nhà máy sán 

xuất ván vener) - Tổng công ty giấy Việt Nam 

thôn 1, xã Tân cảnh, Huyện 

ĐăkTô, Kon Tum 

420/QĐ-UBND (29/6/2015) của 

UBND tỉnh 

Tạm dừng hoạt động từ 

năm 2023 đến nay 

6.  Nhà máy chế biến TBS 230 tấn thành 

phẩm/ngđ - Công ty MTV ĐTPT Iahrai 

xã Ia tơi, huyện Ia drai, Kon 

Tum 

1199/QĐ-UBND (23/11/2015) 

của UBND tỉnh 

Đã thẩm định hồ sơ, chủ 

cơ sở đang chỉnh sửa, bổ 

sung hồ sơ 

7.  
Xưởng sản xuất chế biến gỗ xuất khẩu và sản 

xuất ván tại lô B1,B1',T1 - Công ty Cổ phần 

Xuất khẩu & Đầu tư Kon Tum 

KCN Hòa Bình Kon tum 
149/QĐ-UBND (23/11/2015) 

của UBND tỉnh 
 

8.  Cụm CN và TTCN gốm sứ gạch ngói tại thôn 

Thanh Trung phường Ngô Mây thành phố 

thôn Thanh Trung  phường Ngô 

Mây thành phố Kon Tum 

589/QĐ- UBND (02/6/2016) 

của UBND tỉnh 
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Kon Tum - trung tâm phát triển cụm công 

nghiệp 

9.  
Than sinh học Biochar phục vụ ngành nông 

nghiệp sạch hữu cơ thân thiện môi trường-

Công ty TNHH MTV Kỳ Quang 

Thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, 

huyện ĐĂk Hà 
104/GXN-STNMT(07/3/2017) 

Hiện thuộc thẩm quyền 

cấp GPMT cấp huyện 

10.  Nhà máy sản xuất gỗ ván lạng HK - Công ty 

TNHH SXTM Vinh Dung 

Cụm công nghiệp Đăk La, huyện  

Đăk Hà , Kon Tum 

290/QĐ-UBND (26/3/2018) của 

UBND tỉnh 
 

11.  
Xưởng gia công và cửa hàng trưng bày - giới 

thiệu sản phẩm - Công ty CP xuất nhập khẩu 

và đầu tư Kon Tum 

xã Ia tơi, huyện Ia drai, Kon 

Tum 

113/QĐ-UBND (29/01/2018) 

của UBND tỉnh 
 

12.  
Nhà máy chế biến gỗ cao su giai đoạn 1 - 

Công ty TNHH sản xuất gỗ cây cao su Kon 

Tum 

thôn 1, xã Đăk La, huyện Đăk 

Hà 

651/QĐ-UBND (26/6/2018) của 

UBND tỉnh 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu bổ 

sung hồ sơ 

13.  Nhà máy sản xuất ván lạng - Công ty TNHH 

Thương mại dịch vụ Toàn Anh Khang 

Cụm Công nghiệp 24/4 thị trấn 

Đăk Tô, huyện Đăk Tô 

791/QĐ-UBND (30/7/2018) của 

UBND tỉnh 
 

14.  Sản xuất viên nén năng lượng- 

Công ty TNHH Phúc Thịnh Kon Tum 

Cụm công nghiệp Đăk La, huyện  

Đăk Hà , Kon Tum 

1221/QĐ-UBND (02/11/2018) 

của UBND tỉnh 
 

15.  
Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 60 tấn/giờ 

và trạm nghiền sàng đá công suất 30 tấn/giờ - 

Công ty TNHH MTV Trường Anh Kon Tum 

Cụm công nghiệp Đăk La, huyện 

Đăk Hà, Kon Tum 

77/QĐ-UBND (21/01/2019) của 

UBND tỉnh 
 

16.  

Nhà máy sản xuất phân bón An Điền Đăk Hà 

- Tây Nguyên của Công ty CP SXKD phân 

bón An Điền - Chi nhánh Công ty CP SXKD 

phân bón An Điền tại Kon Tum 

Cụm công nghiệp Đăk Mar 

huyện Đăk Hà, Kon Tum 

226/QĐ-UBND (12/3/2019) của 

UBND tỉnh 
Chưa triển khai dự án 

17.  Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh-

Công ty TNHH MTV Đông Sanh A 
Cụm CN-TTCN Hòa Bình 

398/GXN-STNMT 

(07/11/2019) 

Hiện thuộc thẩm quyền 

cấp GPMT cấp huyện 

18.  
Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công 

nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (Giai đoạn 1) - 

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế. 

Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh 

Kon Tum (Giai đoạn 1) 

509/QĐ-UBND (21/5/2020) của 

UBND tỉnh 
 

19.  

Nhà máy sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng 

chất lượng cao tại xã Vinh Quang, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Giai đoạn 2, năm 

2020-2021: Đầu tư mới hệ thống dây chuyền 

sản xuất gạch theo công nghệ Lò xoay di 

CCN-TTCN Thanh Trung, xã 

Vĩnh Quang, TP Kon Tum 
871/GXN-STNMT 02/12/2020 

Hiện thuộc thẩm quyền 

cấp GPMT cấp huyện 
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động thay thế dây chuyền sản xuất gạch 

Tuynel bằng công nghệ truyền thống)-Công 

ty TNHH Hòa Nghĩa 

20.  Nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ 

phần Đầu tư phát triển Duy Tân 

xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh 

Kon Tum 

103/QĐ-UBND (08/02/2021) 

của UBND tỉnh 
 

21.  Nhà máy chế biến mủ cao su Thuận Lợi - 

Công ty TNHH MTV Thuận  Lợi 

thôn 5, TT Plei kần, huyện Ngọc 

Hồi, Kon Tum 

942/QĐ-UBND 09/10/2012 của 

UBND tỉnh; 143/GXN-STNMT 

Ngày 18/12/2014 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu bổ 

sung hồ sơ 

22.  
Nhà máy chế biến mủ cao su Vạn Lợi (công 

suất 9.200 tấn sản phẩm/năm) - Công ty 

TNHH Vạn Lợi 

tại thôn Trung Nghĩa Đông, xã 

Kroong, thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

240/QĐ-UBND ngày 30 tháng 

3 năm 2017 của UBND tỉnh; 

143/GXN-STNMT Ngày 

24/01/2022 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu bổ 

sung hồ sơ 

23.  
Nhà máy Sản xuất cồn và tinh bột sắn Đăk 

Tô, huyện Đăk Tô - Công ty CP Nông sản 

thực phẩm Quãng Ngãi. 

Thôn 1 xã Tân Cảnh, Huyện 

Đăk Tô 

1652/QĐ-BTNMT (17/6/2024); 

1998/GP-BTNMT ngày 

21/11/2012 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường (Thời hạn của 

Giấy phép: 10 năm) 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang hoàn thiện 

hồ sơ trình Bộ TN&MT 

cấp phép 

24.  

Cụm Công nghiệp, TTCN làng nghề H' Nor 

Thành phố Kon Tum- trung tâm phát triển 

cum công nghiệp 

phường Lê Lợi, Tp Kon Tum 
591/QĐ- UBND (02/6/2016) 

của UBND tỉnh 
 

25.  
Cơ sở sản xuất mộc dân dụng - Hộ kinh 

doanh Đặng Xuân Hùng 

tổ 1, phường Ngô Mây, Tp Kon 

Tum 
269/GXN-STNMT (17/7/2017) 

Hiện thuộc thẩm quyền 

cấp GPMT cấp huyện 

26.  
Bãi chôn lấp thải rắn huyện Đăk Tô  - Trung 

Tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện 

Thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện 

Đăk Tô 
788/QĐ-UBND ngày 16/8/2017  

27.  
Bãi rác tập trung Đăk Kan huyện Ngọc Hồi 

(bãi cũ) 

Thôn 2, xã 

Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi   
  

28.  Bãi rác thải tập trung huyện Đăk Glei Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei   

29.  Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Kon Plông    

30.  

Bãi chôn lâp chất thải rắn trung tâm huyện Tu 

Mơ Rông - Ban quản lý các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản huyện Tu Mơ Rông 

Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông 

1070/QĐ-UBND (21/10/2014)  

31.  
Bãi rác tập trung huyện Ia H’Drai Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum 
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II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP 
 

TT Tên dự án Chủ dự án Địa điểm thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt, xác nhận 

ĐTM/Hồ sơ môi 

trường tương đương 

Ghi chú 

1.  

Trồng cây công nghiệp, lâm 

nghiệp kết hợp sản xuất giống 

bò lai Zebu tại xã PôKô, huyện 

ĐăkTô, tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Vạn Lợi 

(01D, Trần Nhân Tông, TP 

Kon Tum) 

xã PôKô, huyện ĐăkTô, tỉnh 

Kon Tum 

626/QĐ-UBND 

(21/8/2015) 

Chỉ thực hiện trồng 

cây công nghiệp 

2.  

Dự án: Hoàn thiện quy trình 

công nghệ nhân giống canh tác, 

mở rộng sản xuất và phát triển 

thương hiệu Quốc gia Sâm 

Ngọc Linh 

Trung tâm Ươm tạo và hỗ 

trợ doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 

Tiểu khu 217, xã Măng Ri, 

huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. 

978/QĐ- UBND 

(31/8/2016) 
 

3.  

Dự án: Nông trại hữu cơ tổng 

hợp sản xuất  rau của quả xứ 

lạnh xuất khẩu kết hợp chăn 

nuôi thử nghiệm trên địa bàn 

xã Đăk lông huyện Kon Plông 

tỉnh Kon Tum 

Công ty TNHH Kon Tum  

BELLEST 

xã Đăk Long huyện Kon Plông 

tỉnh Kon Tum 

584/QĐ- UBND ngày 

02 tháng 6 năm 2016 

Chỉ thực hiện Dự án: 

Nông trại hữu cơ tổng 

hợp sản xuất  rau của 

quả xứ lạnh xuất khẩu 

4.  
Trang trại chăn nuôi heo nái 

sinh sản và heo thịt siêu nạc 

Hộ chăn nuôi Tô Mạnh 

Cường (95 Hoàng Văn Thụ, 

tp Kon Tum) 

Thôn 2, xã Hòa Bình, tỉnh Kon 

Tum 

21/QĐ-UBND 

(12/1/2016) 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu 

bổ sung hồ sơ 

5.  

Trung tâm điều hành và trang 

trại chăn nuôi dê sữa công nghệ 

cao (quy mô 6.000 cái sinh 

sản) 

Công ty CP dược liệu và 

Thực phẩm Măng Đen 

(245, Lê Hồng Phong, p 

Quyết Thắng, Tp Kon Tum) 

xã Đăk Long,  huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum 

1229/QĐ- UBND 

17/10/2016) 
 

6.  
Khu sản xuất thức ăn xanh 

chăn nuôi dê 

Công ty CP dược liệu và 

Thực phẩm Măng Đen 

xã Đăk Long,  huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum 

1243/QĐ-UBND 

(20/10/2016) 
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TT Tên dự án Chủ dự án Địa điểm thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt, xác nhận 

ĐTM/Hồ sơ môi 

trường tương đương 

Ghi chú 

7.  

Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Măng Đen (giai 

đoạn 1) 

Ban quản lý khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao Măng Đen 

xã Đăk Long, huyện Kon 

Plong, tỉnh Kon Tum 

822/QĐ- UBND 

(23/8/2017) 
 

8.  

Dự án trồng tái canh cao su 

năm 2017/Công ty TNHH 

MTV 732 

Công ty TNHH MTV 732 
xã Đak Kan, huyện Ngọc Hồi 

tỉnh Kon Tum 

192/QĐ-UBND 

(13/02/2018 
 

9.  

Dự án Đầu tư trồng cây bạch 

đàn lai tại xã Ya Tăng, huyện 

Sa Thầy, Kon Tum 

Công ty TNHH MTV Tư vấn 

- Xây dựng Tài Lộc Kon 

Tum 

xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, 

Kon Tum 

951/QĐ-UBND 

(11/9/2018) 
 

10.  

Dự án Đầu tư phát triển sản 

xuất Nông nghiệp VinEco Kon 

Tum - Măng Đen 

Tập đoàn Vingroup - Công 

ty CP 
huyện Kon Plong, Kon Tum 

209/QĐ-UBND 

(01/3/2019) 
 

11.  

Trại nuôi heo gia công Măng 

Đen tại thôn 9, xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

Hộ kinh doanh Măng Đen 

(Thôn 9, xã Đăk Tờ Re, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum) 

thôn 9, xã Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum 

576/QĐ-UBND 

(13/02/2019 
 

12.  
ĐTM dự án Đầu tư trại nuôi 

heo Gia công, công nghiệp 

HKD Cao Hoàng Hồng Hoa 

(Thôn Kon Hnông, xã Đăk 

Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông) 

Thôn Kon Hnông, xã Đăk Tờ 

Kan, huyện Tu Mơ Rông 

1049/QĐ-UBND 

(30/9/2019) 
 

13.  Trang trại nuôi heo 

HKD Hồ Xuân Lâm 

(thôn Đăk Vang, xã Sa 

Loong, huyện Ngọc Hồi) 

thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, 

huyện Ngọc Hồi 

106/QĐ-UBND 

(03/02/2020) 
 

14.  
KHBVMT Dự án cơ sở chăn 

nuôi heo nái 

HKD Nguyễn Thị Thúy 

Vương (xã Ia Chim, thành 

phố Kon Tum) 

xã Ia Chim, thành phố Kon 

Tum, 

245/GXN-STNMT 

(20/5/2020) 

Hiện thuộc thẩm 

quyền cấp GPMT cấp 

huyện 
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TT Tên dự án Chủ dự án Địa điểm thực hiện 

Quyết định phê 

duyệt, xác nhận 

ĐTM/Hồ sơ môi 

trường tương đương 

Ghi chú 

15.  Trại chăn nuôi heo thịt 

Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Thấn (xã NgọkWang, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) 

xã NgọkWang, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

138/QĐ-UBND 

(26/02/2021) 
 

16.  
Trại chăn nuôi heo thịt Phạm 

Thị Tuyến 

Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Tuyến (xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum) 

xã Đăk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, tỉnh Kon Tum 

313/QĐ-UBND 

(26/4/2021) 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu 

bổ sung hồ sơ 

17.  
Trang trại chăn nuôi Anh 

Phong 

Hộ kinh doanh Anh Phong 

(0944.935.940) 

Thôn 5, xã Đăk Mar, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

26/QĐ-UBND 

(19/1/2023) 
 

18.  
Trang trại chăn nuôi heo thịt 

Trần Hồng 
Hộ kinh doanh Trần Hồng 

thôn Kon Đao Yôp, xã Đăk 

Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon 

Tum 

207/QĐ-UBND 

(12/5/2023) 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu 

bổ sung hồ sơ 

 

 

 

 

III. LĨNH VỰC Y TẾ 
 

TT Tên dự án Địa điểm; Địa chi liên lạc 

Quyết định phê duyệt, xác 

nhận ĐTM/Hồ sơ môi trường 

tương đương 

GPMT thành phần 

1.  
Bệnh viện huyện Kon Rẫy – 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 
Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy 998/QĐ-UBND ngày 24/9/2007  

2.  
Bệnh viện huyện Đăk Tô - Sở 

Y tế tỉnh Kon Tum 
TT Đăk Tô, Đăk Tô, Kon Tum 

488/QĐ-UBND ngày 19/5/2009,  

Giấy xác nhận số 169/GXN-

STNMT (24/11/2015) 

 

3.  Bệnh viện huyện Đăk Hà - Sở TT Đăk Hà, Đăk Hà, Kon Tum 487/QĐ-UBND ngày 19/5/2009,   
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III. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN 

 

STT Tên doanh nghiệp Địa điểm mỏ Loại KS GP khai thác khoáng sản Ghi chú 

Y tế tỉnh Kon Tum Giấy xác nhận số 59/GXN-

STNMT (24/01/2017) 

4.  
Bệnh viện huyện Tu Mơ Rông 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

Xã Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon 

Tum 
642/QĐ-UBND ngày 19/6/2009  

5.  
Bệnh viện huyện Sa Thầy - TT 

Ytế huyện Sa Thầy 
Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

1301/QĐ-UBND ngày 

20/10/2009 
 

6.  
Bệnh viện đa khoa huyện Kon 

Plông - Sở Y tế tỉnh Kon Tum 
Xã Đăk Long 

1229/QĐ-UBND ngày 

01/11/2010 
 

7.  
Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum - 

Trung tâm y tế dự phòng 
TP Kon Tum 383/QĐ-UBND 27/04/2011  

8.  
Bệnh viện đa khoa huyện Đăk 

Glei - Sở Y tế 
thị trấn Đăk Glei 619/QĐ-UBND ngày 11/7/2011  

9.  

Bệnh viện Y dược cổ truyền - 

Phục hồi chức năng (Cơ sở 1 

và cơ sở 2) 

41 Đường Nguyễn Huệ 

p. Thống Nhất, KT 
1170/QĐ-UBND 12/12/2012 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu bổ 

sung hồ sơ 

Xã ChưHreng, TP Kon Tum 

915/QĐ- UBND ngày 

20/11/2013; 96/GXN-STNMT 

(13/3/2018);510/QĐ- UBND 

ngày 21/5/2020 

 

10.  
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vạn 

An - Công ty CP ĐT&PT Y tế 

Kon Tum 

153-155 Bà triệu, Thành phố Kon 

Tum 

1033/QĐ- UBND ngày 

06/10/2017 
 

11.  

Phòng khám đa khoa Hà Nội - 

Kon Tum (Công ty cổ phần 

dịch vụ - trang thiết bị y tế Hải 

Hưng) 

Tp Kon Tum 231/GXN-STNMT (26/6/2018) 
Hiện thuộc thẩm quyền 

cấp GPMT cấp huyện 

12.  
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon 

Tum 

Phường Quang Trung, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 
140/QĐ- UBND ngày 24/3/2022 

Đã lập hồ sơ xin cấp 

GPMT, đang yêu cầu bổ 

sung hồ sơ 
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STT Tên doanh nghiệp Địa điểm mỏ Loại KS GP khai thác khoáng sản Ghi chú 

1.  Công ty CP Tấn Phát Xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei Vàng gốc 2748/GP-BTNMT 
Đang 

dừng KT 

2.  Công ty CP XDCT Sông Hồng 
Làng Kép Ram (thôn 5 cũ), xã Hòa Bình, 

TP Kon Tum 
Đá XD 348/GP-UBND 

 

3.  
Công ty TNHH VL Xanh Bảo Sơn Kon 

Tum 

Ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã 

ĐăkBlà, TP Kon Tum 
Cát XD 101/GP-UBND 

 

4.  Công ty CP Trường Long 
Thôn Kon Klùng, xã Hiếu, huyện Kon 

Plong 
Đá XD 347/GP-UBND 

Đang 

dừng KT 

5.  Công ty CP Trường Long 
Thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa 

Thầy 
Đá XD 1158/GP-UBND 

 

6.  Công ty TNHH MTV 501.1 Thôn 1 xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô Đá XD 1163/GP-UBND 
 

7.  
Công ty TNHH Tài Nguyên môi trường 

Hoàng Long 

Lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy và xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum 
Cát XD 243/GP-UBND 

Đang 

dừng KT 

8.  Công ty CP T&D Kon Tum 
Lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy và xã Ia Chim, thành phố Kon Tum 
Cát XD 708/GP-UBND  

Đang 

dừng KT 

9.  Công ty TNHH Tuấn Dũng 
Làng Kon HNông xã Đăk Tờ Kan, huyện 

Tu Mơ Rông 
Cát XD 906/GP-UBND  

 

10.  Công ty TNHH Đồng Tâm 

Ranh giới giữa thôn Đăk Văn 2, xã Văn 

Xuôi và thôn Đăk Chum 2, xã Tu Mơ 

Rông, huyện Tu Mơ Rông 

Cát XD 07/GP-UBND 
 

11.  DNTN Vận tải  TM Cửu Long 
Thôn Bình Trung, xã Sa Bình, huyện Sa 

Thầy 
Đá XD 308/GP-UBND  

 

12.  Công ty CP XD & SX VLXD 
Thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk 

Tô 
Đá XD 557/GP-UBND 

 

http://../mvant/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/giay%20phep%20+%20tru%20luong%20+%20qd%20TDG/t%E1%BB%8Da%20%C4%91%E1%BB%99%20GP/GP%20708%2026-7-2017.JPG
http://../mvant/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/giay%20phep%20+%20tru%20luong%20+%20qd%20TDG/Giay%20phep%20khai%20thac/qd906-17%20c%C3%A1t%20tu%E1%BA%A5n%20d%C5%A9ng.pdf
http://../mvant/AppData/Roaming/luu%20tru/giay%20phep%20+%20tru%20luong%20+%20qd%20TDG/Giay%20phep%20khai%20thac/qd308%20-18%20DNTN%20C%E1%BB%ADu%20Long.pdf
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STT Tên doanh nghiệp Địa điểm mỏ Loại KS GP khai thác khoáng sản Ghi chú 

13.  
Công  ty  TNHH  MTV Tư vấn và xây 

dựng Tường Tâm (Công ty TNHH Nghĩa 

Trí chuyển nhượng) 

Thôn 3, xã Tân Lập và thôn 8 , xã Đăk Tơ 

Lung và thôn 13, xã Đăk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy 

Cát XD 623/GP-UBND  

 

14.  Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi 

Thôn Chả Nội 2, xã Đăk Nông ;thôn Đăk 

Rơmea, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi và 

thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk 

Tô 

Cát XD 821/GP-UBND 
 

15.  Công ty TNHH MTV Thành Phú Ngọc Hồi 

Thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông và thôn 

6,thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi và 

thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk 

Tô 

Cát XD 837/GP-UBND 
 

16.  Công ty CP HSVN Ia Mul, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum Đá XD 897/GP-UBND 
Đang 

dừng KT 

17.  Công ty CP Tân Hưng 

Thôn Kon Rơ Lang, xã Đăk Blà và thôn 

Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon 

Tum 

Cát XD 1354/GP-UBND 
 

18.  Công ty TNHH Ngọc Thiên Phú Kon Tum Xã Hơ Moong , huyện Sa Thầy 
Đá 

quarzit 
75/GP-UBND 

 

19.  Công ty TNHH MTV Long Thịnh Lộc 

Thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk 

Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện 

Ngọc Hồi 

Cát XD 444/GP-UBND 
 

20.  Công ty CP Đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo 
Thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay, thành 

phố Kon Tum 
Sét GN 526/GP-UBND 

 

http://../mvant/AppData/Roaming/Microsoft/luu%20tru/giay%20phep%20+%20tru%20luong%20+%20qd%20TDG/Giay%20phep%20khai%20thac/2018/qd718%20Nghia%20Tri.pdf
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STT Tên doanh nghiệp Địa điểm mỏ Loại KS GP khai thác khoáng sản Ghi chú 

21.  Công ty Cổ phần Hùng Phát 
Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây, 

thành phố kon Tum 
Sét GN 668/GP-UBND 

 

22.  
Công ty CP SX và Cung ứng VLXD 

Kon Tum 
Thôn 2, xã Kroong, thành phố Kon Tum Sét GN 1150/GP-UBND 

 

23.  Công ty TNHH MTV Thiện Chí Kon Tum thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Cát XD 93/GP-UBND 
Đang 

dừng KT 

24.  Công ty TNHH 87 thôn 7, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà Cát XD 898/GP-UBND 
Đang 

dừng KT 

25.  Công ty CP Sinh Lợi Kon Tum 
Thôn 12, thôn 14, xã Đăk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy 
Cát XD 701/GP-UBND 

Đang 

dừng KT 

26.  
Công ty TNHH ĐTXD Khai thác KS 

Thái Sơn 

Thôn 1, thôn 2, xã Tân Lập và thôn 10, 

thôn 11, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy 
Cát XD 153/GP-UBND 

 

27.  Công ty TNHH MTV Đặng Phát Kon Tum 

Thôn Đăk Gô, xã Đăk Roong, huyện Đăk 

Glei và thôn Gia Tun, xã Đăk Ang, huyện 

Ngọc Hồi 

Cát XD 1261/GP-UBND 
 

28.  Công ty TNHH Xây dựng Đức Tiến Đăk Glei 
thôn Đăk Tung, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei 
Cát XD 03/GP-UBND 

 

29.  Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa 
Thôn Đăk Poi, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei 
Đá XD 1123/GP-UBND 

 

30.  Công ty TNHH MTV Quốc Thiên Kon Tum 
Thôn Long Nang, thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei 
Cát XD 1032/GP-UBND 
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STT Tên doanh nghiệp Địa điểm mỏ Loại KS GP khai thác khoáng sản Ghi chú 

31.  Công ty Cổ phần Long Phát Kon Tum 
xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon 

Tum 

sunfua đa 

kim 
36/GP-UBND 

Đang 

dừng KT 

 

IV. LĨNH VỰC THỦY ĐIỆN 

 

TT Tên công trình Địa điểm xây dựng Chủ cơ sở 

Quyết định phê duyệt, 

xác nhận ĐTM/Hồ sơ 

môi trường tương 

đương 

Ghi chú 

1.  Đăk Pô Ne 2 

Thị trấn Măng 

Đen và xã  

Đăk Pne 

Kon rẫy và 

Kon Plông 
Công ty TNHH Gia Nghi 

24/PXN-MTg ngày 

28/6/20024 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

 Hiện thuộc thẩm 

quyền cấp GPMT cấp 

huyện 

2.  Đăk Psi 4 

 xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông, và xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà,  tỉnh Kon Tum 

Công ty Cổ phần ĐT&PT 

thủy điện Đăk Psi 

1363/QĐ-UBND ngày 

29/11/2010 của UBND 

tỉnh  

 Đã tổ chức kiểm tra 

thẩm định chủ cơ sở 

đang hoàn thiện hồ sơ 

3.  Đăk Psi 3 

 xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ 

Rông, và xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà,  tỉnh Kon Tum 

Công ty Cổ phần ĐT&PT 

thủy điện Đăk Psi 

4.  Đăk Pô Ne 2AB Đăk Pne Kon Rẫy Cty TNHH Gia Nghi 

211/QĐ-UBND ngày 

14/4/2015 của UBND 

tỉnh   

5.  Đăk Ter 1 Đăk Hà Tu Mơ Rông 
Công ty Cổ phần Phú 

Thịnh Kon Tum  

1333/QĐ-UBND ngày 

23/11/2009 của UBND 

tỉnh 
  

  
6.  Đăk Ter 2 Đăk Hà Tu Mơ Rông 

Công ty Cổ phần Phú 

Thịnh Kon Tum  

7.  Đăk Gret Đăk Kôi Kon Rẫy 
Công ty Cổ phần Tấn 

Phát 
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TT Tên công trình Địa điểm xây dựng Chủ cơ sở 

Quyết định phê duyệt, 

xác nhận ĐTM/Hồ sơ 

môi trường tương 

đương 

Ghi chú 

8.  Đăk Lô 
Măng Cành 

và Ngọc Tem 
Kon Plông 

Công ty Cổ phần Thủy 

điện Sông Đà 3 - Đăk Lô 

724/QĐ-UBND ngày 

6/7/2009 của UBND tỉnh 
  

9.  Đăk Lây Ngọc Lây Tu Mơ Rông 
Công ty TNHH thủy điện 

Đăk Lây 

 

  

10.  Đăk Xú Đăk Xú Ngọc Hồi 
Công ty Cổ phần thủy 

điện Trường Giang  

224/GXN-UBND ngày 

06/5/2009 UBND huyện 

Ngọc Hồi 

 Hiện thuộc thẩm 

quyền cấp GPMT cấp 

huyện 

11.  Đăk Pô Cô 
xã Tân Cảnh 

và xã Pô Kô 
Đăk Tô 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển điện năng 

Đức Long Gia Lai 

1219/QĐ-UBND 

19/11/2014 của UBND 

tỉnh   

12.  Đăk Bla 1 Đăk Ruồng Kon Rẫy 
Công ty TNHH Trung 

Việt 

601/QĐ-UBND ngày 

23/6/2010 của UBND 

tỉnh   

13.  Đăk Psi Đăk Pxi Đăk Hà 
Công ty CP thủy điện 

Đức Nhân - Đăk Psi 

198/QĐ-UBND 

08/3/2016 của UBND 

tỉnh   

14.  Đăk Psi 2B Văn Xuôi Tu Mơ Rông 
Công ty Cổ phần Phú 

Thịnh Kon Tum  

1535/QĐ-UBND  

04/11/2016 của UBND 

tỉnh   

15.  Đăk Pru 1 

xã Đăk 

Nhoong và xã 

Đăk Pek 

Đăk Glei 
Công ty Cổ phần thủy 

điện Đăk Glei 

2907/QĐ-

BTNMT(20/11/2017) 

 Bộ TN&MT đang 

thẩm định hồ sơ cấp 

GPMT 

16.  Đăk Lô 2 Ngọc Tem Kon Plông Công ty TNHH GKC 

135/QĐ-UBND 

(09/3/2015) 

  Đã tổ chức kiểm tra 

thẩm định chủ cơ sở 

đang hoàn thiện hồ sơ 

17.  Plei Kần  

thị trấn Plei 

Kần, xã Đăk 

Nông và xã 

Đăk Rơ Nga  

Ngọc Hồi và 

Đăk Tô 

Công ty Cổ phần Tấn 

Phát 

500/QĐ- UBND 

23/5/2014 của UBND 

tỉnh 
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TT Tên công trình Địa điểm xây dựng Chủ cơ sở 

Quyết định phê duyệt, 

xác nhận ĐTM/Hồ sơ 

môi trường tương 

đương 

Ghi chú 

18.  Đăk Trưa 1 Đăk Pxi Đăk Hà 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

thủy điện Đức Bảo 

334/QĐ-BTNMT 

(14/02/2019) 
 Thẩm quyền cấp giấy 

phép Bộ TN&MT 

  
19.  Đăk Trưa 2 Đăk Pxi Đăk Hà 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

thủy điện Đức Bảo 

20.  Đăk Piu 2 Đak Ang Ngọc Hồi 
Công ty Cổ phần đầu tư 

thủy điện Đăk Piu 2 

1349/QĐ-BTNMT 

(30/5/2019) 

 Thẩm quyền cấp giấy 

phép Bộ TN&MT 

21.  Đăk Psi 6 
Đăk Long và 

Diên Bình 

Đăk Hà và 

Đăk Tô 

Công ty Cổ phần tư đầu 

tư thủy điện Đăk Psi 6 

2120/QĐ-BTNMT 

(20/8/2019) 
 Thẩm quyền cấp giấy 

phép Bộ TN&MT 

22.  Nước Long 1 Pờ Ê Kon Plông 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

thủy điện Đức Bảo 

101/QĐ-BTNMT ngày 

19/01/2023 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường có Văn bản số 

8204/BTNMT-MT 

ngày 26/9/2023 về 

việc ý kiến về hướng 

dẫn thủ tục hồ sơ môi 

trường  

23.  Nước Long 2 Pờ Ê Kon Plông 
Công ty Cổ phần Đầu tư 

thủy điện Đức Bảo 

24.  Thượng Kon Tum 

Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy 

và xã Đăk Tăng, huyện Kon 

Plông 

Công ty cổ phần thủy 

điện Sông Hinh-Vĩnh Sơn 

1718/ QĐ-BTNMT ngày 

29/08/2008 

 Thẩm quyền cấp giấy 

phép Bộ TN&MT 

 

V. LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN  

 

TT Tên dự án Địa điểm 
Quyết định phê duyệt 

ĐTM 
GHI CHÚ 

1.  
Trạm biến áp và đường dây 110 

KV tỉnh Kon Tum 
Sa Thầy, Đăk Hà, Ngọc Hồi.   
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TT Tên dự án Địa điểm 
Quyết định phê duyệt 

ĐTM 
GHI CHÚ 

2.  

Trạm biến áp 110KV Bờ Y và 

Đấu nối - Tổng công ty điện lực  

Miền Trung 

huyện Đăk Tô và huyện Ngọc Hồi, 

Kon Tum 

293/QĐ-UBND 

(15/5/2015) 
 

3.  

Trạm biến áp 110KV Kon Tum và 

đấu nối (BQL dự án lưới điện 

miền trung) 

Tp Kon Tum 
1817/QĐ-BCT ngày 

22/5/2017 
 

4.  
Trạm biến áp 110KV Đăk Hà và 

nhánh rẽ 

Xã ĐăkNgok, ĐăkMan, huyện 

ĐăkHà, KonTum 

413/QĐ- UBND 

(21/4/2016) 
 

  


